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	 BỘ TƯ PHÁP  
	 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Phụ lục I
DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM LÃNH ĐẠO, QUẢN LÝ 

TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP THUỘC NGÀNH TƯ PHÁP

(Ban hành kèm theo Thông tư số     /TT-BTP  ngày      /     /2021 của Bộ Tư pháp)

	TT
	Tên vị trí việc làm
	Hạng chức danh

 nghề nghiệp

	I. Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập chuyên ngành thuộc Bộ Tư pháp
	

	1
	Giám đốc đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ
	Hạng II và tương đương

	2
	Phó Giám đốc đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ
	Hạng II và tương đương

	3
	Trưởng phòng đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ
	Hạng III và tương đương

	4
	Phó Trưởng phòng đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ
	Hạng III và tương đương

	5
	Giám đốc đơn vị sự nghiệp thuộc Cục
	Hạng III và tương đương

	6
	Phó Giám đốc đơn vị sự nghiệp thuộc Cục
	Hạng III và tương đương

	7
	Trưởng phòng đơn vị sự nghiệp thuộc Cục
	Hạng III và tương đương

	8
	Phó Trưởng phòng đơn vị sự nghiệp thuộc Cục
	Hạng III và tương đương

	II. Vị trí việc làm lãnh đạo, quản lý tại các đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương (Sở Tư pháp)
	

	1
	Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
	Hạng II và tương đương

	2
	Phó Giám đốc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
	Hạng II và tương đương

	3
	Trưởng phòng thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
	Hạng III và tương đương

	4
	Phó Trưởng phòng thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
	Hạng III và tương đương

	5
	Trưởng Chi nhánh thuộc Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước
	Hạng III và tương đương

	6
	Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản
	Hạng II và tương đương

	7
	Phó Giám đốc Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản
	Hạng II và tương đương

	8
	Trưởng phòng Công chứng
	Hạng II và tương đương

	9
	Phó Trưởng phòng Công chứng
	Hạng II và tương đương

	10
	Giám đốc Trung tâm Thông tin và tư vấn công chứng
	Hạng II và tương đương

	11
	Phó Giám đốc Trung tâm Thông tin và tư vấn công chứng 
	Hạng II và tương đương


Tổng số vị trí việc làm: 19 
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Phụ lục II
DANH MỤC VỊ TRÍ VIỆC LÀM NGHIỆP VỤ 
VIÊN CHỨC CHUYÊN NGÀNH TRONG ĐƠN VỊ SỰ NGHIỆP CÔNG LẬP
THUỘC NGÀNH TƯ PHÁP

 (Ban hành kèm theo Thông tư số     /TT-BTP  ngày    /   /2021 của Bộ Tư pháp)

	TT
	Tên vị trí việc làm
	Hạng chức danh nghề nghiệp

	I. Vị trí việc làm nghiệp vụ viên chức chuyên ngành tại đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Bộ Tư pháp 
	

	1
	Lý lịch tư pháp  
	Hạng II, hạng III và tương đương

	2
	Đăng ký viên 
	Hạng II, hạng III và tương đương

	3
	Hỗ trợ pháp lý (bao gồm việc thực hành nghề luật và tư vấn pháp luật, thông tin, hỗ trợ pháp luật trong các lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi quản lý của Bộ)
	Hạng II, hạng III và tương đương

	II. Vị trí việc làm nghiệp vụ viên chức chuyên ngành tại đơn vị sự nghiệp công lập ở địa phương (Sở Tư pháp)
	

	1
	Trợ giúp viên pháp lý 
	Hạng II, hạng III và tương đương

	2
	Công chứng viên 
	Hạng II, hạng III và tương đương

	3
	Đấu giá viên 
	Hạng II, hạng III và tương đương

	4
	Thư ký nghiệp vụ
	Hạng II, hạng III và tương đương



Tổng số vị trí việc làm: 07

